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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

1 Bắc Giang Lục Nam 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Lục Ngạn Kiên Thành 26/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Mỹ An 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Mộc 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Lập 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Đèo Gia 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hồng Giang 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Quang 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Biên Sơn 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Giáp Sơn 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phì Điền 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Hoa 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Biển Động 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Đồng Cốc 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phú Nhuận 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Cập nhật danh sách các địa phương có dịch COVID-19 theo Bộ Y tế và hướng dẫn cách ly 

đối với người từ địa phương khác về thành phố Cần Thơ

(Cập nhật lúc 12h00 ngày 21/07/2021)

GHI CHÚ: 

- Thời điểm tiếp xúc lần cuối với vùng dịch trong vòng 14 ngày qua được đối chiếu với cột "Thời điểm tiếp xúc" trong bảng.

- Dòng IN NGHIÊNG ĐẬM thể hiện vùng dịch cập nhật mới.

- Thời gian, địa điểm, hướng xử trí có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19.

- Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu về từ vùng có dịch phải ký giấy cam kết lịch trình di chuyển và chịu trách nhiệm nếu làm lây lan dịch. Thực 

hiện theo công văn số 1607 và 1373 của Sở Giao thông vận tải.

- Tất cả người về từ tỉnh khác phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày. Thực hiện theo công văn 2522 ngày 6/7/2021 của UBND Cần Thơ và 3054 ngày 

9/7/2021 của Ban chỉ đạo Thành phố Phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Đối với người thường xuyên đi về trong ngày thì thực hiện cam kết theo mẫu đính kèm của công văn 3054 ngày 9/7/2021 của Ban chỉ đạo Thành phố Phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Đồng thời vẫn áp dụng biện pháp cách ly y tế theo danh sách vùng dịch này. 

- Liên hệ thắc mắc - hỏi đáp: Sđt đầu mối của các trung tâm y tế quận/huyện thuộc địa bàn đang cư trú hoặc sẽ cư trú tại TP. Cần Thơ trên trang web: cdccantho.vn 

- Liên hệ góp ý về danh sách vùng dịch: duongnhattruongct@gmail.com hoặc sđt: 0907.113.795
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Kim Sơn 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Việt Yên 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Lạng Giang 26/06 Từ 08/07
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Yên Dũng Nội Hoàng 28/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tiền Phong 28/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Yên Lư 28/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các điểm khác của 

Yên Dũng
21/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

TP Bắc Giang 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hiệp Hòa 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Yên Thế 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Yên 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

2 Bắc Kạn TP Bắc Kạn Phùng Chí Kiên Tổ 2 17/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở TP 

Bắc Kạn
17/07 Từ 17/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

3 Bắc Ninh Thuận Thành Từ 08/07
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Từ Sơn Tương Giang Khu phố Tiêu Sơn 13/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các điểm khác của 

Từ Sơn
Từ 08/07

Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

TP Bắc Ninh Từ 08/07 Cách ly tập trung

Quế Võ Mộ Đạo 16/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Nhân Hòa 16/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hán Quảng 16/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Yên Phong Hòa Tiến Thôn Yên Tân 16/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Gia Bình Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn 09/07 Từ 08/07
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

4 Hà Nội Đông Anh Vân Hà Vân Điềm 07/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Võng La Thôn Đại Độ 09/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Kim Chung Thôn Bầu 09/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Mỹ Đức An Mỹ Thôn Kênh Đào 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung
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Mê Linh Hoàn Kim Thôn Tây Xá 07/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thanh Xuân Thanh Xuân Trung Tầng 10 tòa nhà Thanh Xuân Building 09/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thanh Xuân Hạ Đình Ngách 236/17 đường Khương Đình 20/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Quốc Oai Quốc Oai Thôn Hoa Vôi 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hai Bà Trưng Nguyễn Du 89 Bùi Thị Xuân 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bạch Mai Ngõ 392 20/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Ứng Hòa Hòa Xá Xóm Thượng Đoạn, thôn Thái Hòa 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hoàng Mai Lĩnh Nam Tòa chung cư Sunshine Palace 16/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Đống Đa Quang Trung Ngách 84, ngõ 180, phố Nguyễn Lương Bằng 17/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hàng Bột Ngách 93 ngõ Văn Hương 18/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Trung Liệt Ngõ 252 phố Tây Sơn 19/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hà Đông Ngõ 565 Nguyễn Trãi 19/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Nam Từ Liêm Mễ Trì Thượng Ngách 50/2 20/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tây Mỗ Ngách 135/82 Cầu Cốc, tổ dân phố Lò 20/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Trung Văn Tòa B, chung cư An Lạc, tổ dân phố 1 20/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

5 Hải Phòng Lê Chân Vĩnh Niệm Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh 19/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

6 Hưng Yên Yên Mỹ Yên Phú Xóm Mới, thôn Từ Tây 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Đồng Than Thôn Bắc Kênh Cầu 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Nghĩa Hiệp 01/07 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Việt 24/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

 Tân Lập Thôn Liêu Hạ 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở Tân Lập 24/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thanh Long 24/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Minh Châu 24/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Việt Cường 24/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Lý Thường Kiệt 24/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Khoái Châu Hồng Tiến 30/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

7 Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Hà Tổ dân phố 11 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thạch Long Thôn Đông Hà 2 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

8 Nghệ An Diễn Châu Diễn Thịnh 26/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Diễn Trung 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Diễn Cát 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn
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Diễn Tân 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Diễn Kim 26/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Minh Châu 18/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Vinh Quán Bàu Toà nhà CT1, chung cư Kim Thi 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Chung cư Phú Mỹ Trung 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Cửa Nam Khối 4 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hưng Bình Đường Đốc Thiết, khối Yên Phúc A 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Tiến Tài, khối 17 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tương Dương Lượng Minh Bản Chăm Puông 15/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

9 Đà Nẵng Sơn Trà An Hải Bắc Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Cẩm Lệ Hoà Xuân 10/07 Từ 08/07
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Hải Châu Hòa Thuận Tây 12/07 Từ 12/7 Cách ly tập trung

Liên Chiểu KCN Hòa Khánh Công ty điện tử Việt Hoa, 18/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

10 Quảng Nam Tiên Phước Tiên Hà 19/07 Từ 20/7 Cách ly tập trung

Tiên Châu Thôn Hội Lâm 19/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tiên Ngọc Thôn 3 19/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tiên Cẩm Thôn Cẩm Tây 19/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tiên Sơn Thôn 4 19/07 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

11 Quảng Ngãi Đức Phổ Phổ Châu 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phổ Thạnh 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Đức Phổ 
08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

TP. Quảng Ngãi Chánh Lộ Đường Nguyễn Công Phương 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Nghĩa Chánh An Phú Sinh 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tư Nghĩa Sông Vệ Thôn Vạn Mỹ 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Sông Vệ 14/07 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Bình Sơn Bình Châu Thôn Định Tân 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Ba Tơ Ba Cung Thôn Làng Giấy 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Ba Cung 14/07 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Bình Sơn Bình Châu Thôn Định Tân 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung
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12 Gia Lai Ayun Pa 19/07 Từ 19/7 Cách ly tập trung

13 Phú Yên Tuy Hoà Bình Kiến Thôn Phú Vang 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

An Phú 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Tuy Hòa
14/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Sơn Hòa Sơn Hà Thôn Ngân Điền 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tuy An An Hòa Hải Thôn Tân Hòa, Thôn Diêm Hội 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tây Hòa Hòa Mỹ Tây Thôn Ngọc Lâm 1 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác 

ở Phú Yên
26/06 Từ 08/07

Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

14 Bình Định Hoài Nhơn Tam Quan Khu phố 7 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Tam Quan 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tam Quan Bắc Khu phố Tân Thành 1, Tân Thành 2 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Tam Quan Bắc 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tam Quan Nam Khu phố Cửu Lợi Đông 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Tam Quan Nam 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hoài Hảo 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bồng Sơn 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hoài Hương Khu phố Thạnh Xuân Đông 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Hoài Nhơn
03/07 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

TX An Nhơn Bình Định 20/07 Từ 20/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

An Nhơn
20/07 Từ 20/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

15 Bình Thuận Tuy Phong Phú Lạc Xóm Ba Họng 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hàm Thuận Bắc Hàm Trí Xóm 1, thôn Phú Hòa 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Hàm Thắng Tổ 7, thôn Thắng Lợi 27/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

TX La Gi Phước Hội Khu phố 1 và 2 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

TX La Gi
20/07 Từ 20/7 Cách ly tập trung
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Các điểm khác 

tại Bình Thuận
20/07 Từ 20/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

16 Khánh Hòa Nha Trang Phước Đồng Thôn Thành Phát 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Vĩnh Phước Khu vực tổ dân phố 5, 6, 7 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Nha Trang
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Vạn Ninh TT Vạn Giã Tổ 9 04/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Vạn Ninh
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Ninh Hòa 08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Diên Khánh 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Cam Lâm Suối Tân Một phần thôn Đồng Cau và một phần thôn Vĩnh Phú 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Cam Lâm
08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Khánh Sơn 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Khánh Vĩnh 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Cam Ranh 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

17 Ninh Thuận Ninh Hải Hộ Hải Thôn Gò Gũ 04/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phan Rang - 

Tháp Chàm
15/07 Từ 17/7 Cách ly tập trung

Ninh Phước 15/07 Từ 17/7 Cách ly tập trung

18 Đắk Lắk Lắk Đắk Liêng Khu vực Buôn Drên A 28/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Ea H’leo Ea H’leo Thôn 2B 19/07 Từ 30/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác 

tại Đắk Lắk
20/07 Từ 21/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

19 Lâm Đồng Đạ Tẻh Mỹ Đức Thôn Phú Hòa 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Đức Trọng Hiệp Thạnh 09/07 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Đơn Dương Lạc Lâm Thôn Tân Lập 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thạnh Mỹ 11/07 Từ 11/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Đơn Dương
11/07 Từ 11/7 Cách ly tại nhà + lấy xn



S

T

T

Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

20 Tây Ninh Trảng Bàng An Tịnh Khu vực nhà trọ M.M, khu phố Suối Sâu 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Trảng Bàng
15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Gò Dầu Cẩm Giang Tổ 27, ấp Cẩm Bình 23/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Dương Minh 

Châu
15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Bến Cầu TT Bến Cầu 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Lợi Thuận 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

An Thạnh 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Tiên Thuận 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Long Thuận 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Tây 

Ninh

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

21 Bình Phước Chơn Thành TT Chơn Thành Tổ 3, ấp Hiếu Cảm 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tổ 2, tổ 3, khu phố Trung Lợi 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tổ 9B, khu phố 2 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Minh Thành Một phần ấp 3, 4 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Nha Bích Một phần ấp 2, 5 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Minh Thắng Một phần ấp 3, 4, 5 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Minh Lập Một phần ấp 3, 6 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Chơn Thành
11/07 Từ 11/7 Cách ly tập trung

Lộc Ninh Lộc Điền Chợ Lộc Ninh, chợ Lộc Điền 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Lộc Ninh
11/07 Từ 11/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Đồng Xoài 17/07 Từ 17/7 Cách ly tập trung

 Bù Gia Mập 11/07 Từ 11/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hớn Quản 11/07 Từ 11/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Bình Long 11/07 Từ 11/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Phước Long 11/07 Từ 11/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Đồng Phú 17/07 Từ 17/7 Cách ly tập trung
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Các địa điểm 

khác tại Bình 

Phước

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

22 HCM Bình Thạnh Phường 19 Đoạn đường Phan Huy Ôn bên hông chợ Thị Nghè 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phường 22 Tầng 6 đến tầng 20 của tòa tháp Landmark 81 20/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Quận 3 Phường 4 Đường Vườn Chuối và đường Nguyễn Thượng Hiền 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Quận 7 Tân Thuận Đông 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Thuận Tây 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bình Thuận 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Thuận Đông KCX Tân Thuận 12/07 Từ 13/7 Cách ly tập trung

Quận 8 Phường 7 Khu phố 6 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thủ Đức Tam Phú 19/07 Từ 20/7 Cách ly tập trung

Linh Trung 18/07 Từ 18/7 Cách ly tập trung

Bình Chiểu 12/07 Từ 13/7 Cách ly tập trung

Trường Thạnh 12/07 Từ 13/7 Cách ly tập trung

Tăng Nhơn Phú A 14/07 Từ 14/7 Cách ly tập trung

Tăng Nhơn Phú B 18/07 Từ 19/7 Cách ly tập trung

Long Thạnh Mỹ 14/07 Từ 14/7 Cách ly tập trung

Linh Xuân 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Hiệp Bình Phước 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Long Trường 18/07 Từ 19/7 Cách ly tập trung

Gò Vấp Phường 4 Chợ Gò Vấp 05/07 28-6 đến 5-7 Cách ly tập trung

Phường 16 Chợ Xóm Mới 05/07 28-6 đến 5-7 Cách ly tập trung

Phường 17 Chợ An Nhơn 05/07 28-6 đến 5-7 Cách ly tập trung

Tân Phú Hiệp Tân Tháp RS1 của chung cư Richstar trên đường Tô Hiệu 09/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại HCM
17/07 Từ 19/7

Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

23 Vũng Tàu Long Điền Phước Tỉnh Tổ dân cư số 11, ấp Phước Tân 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Châu Đức Sơn Bình Tổ 9, thôn Tân Bình 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Chợ Sơn Bình 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Xuyên Mộc Tổ 8, 9, 10 ấp Tân Bình 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Chợ Hòa Hiệp 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

TP Vũng Tàu 12/07 Từ 12/7 Cách ly tập trung

Xuyên Mộc Bàu Lâm 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Vũng 

Tàu

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

24 Bình Dương Dĩ An Dĩ An Nhà trọ số 57, đường 21, khu phố Nhị Đồng 1 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

TP. Dĩ An
05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thuận An 21/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thủ Dầu Một Phú Cường Bệnh viện Medic 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Chánh Nghĩa Một phần tổ 83, một phần tổ 84, Khu phố 9 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Định Hòa Khu phố 2 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Một phần tổ 3, một phần tổ 4, một phần tổ 7 của KP 6 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Thủ Dầu Một
09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

TX. Tân Uyên Phú Chánh Khu phố Phú Trung 04/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

TX. Tân Uyên
15/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bến Cát Phú An 05/07 Từ 08/07
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Các điểm khác của 

Bến Cát
09/07 Từ 10/7 Cách ly tập trung

Dầu Tiếng TT Dầu Tiếng Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Dầu Tiến
07/07 Từ 7/7 Cách ly tập trung

Bắc Tân Uyên Đất Cuốc Nhà trọ Kim Vũ ở xã Đất Cuốc 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bàu Bàng 11/07 Từ 11/7 Cách ly tập trung

Phú Giáo Vĩnh Hòa Ấp Kỉnh Nhượng 15/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Các địa điểm 

khác tại Bình 

Dương

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

25 Đồng Nai Long Thành Phước Thái 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Biên Hòa Hóa An Nhà trọ ở Khu phố An Hòa 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Long Bình Tân 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Biên Hòa
11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Thống Nhất Gia Kiệm 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Gia Tân 1, 2, 3 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Quang Trung 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bàu Hàm 2 Ấp Lê Lợi 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Long Khánh Xuân Trung Chợ Long Khánh 20/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Đồng 

Nai

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

26 Long An Cần Giuộc 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

TP.Tân An Phường 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Tân An
08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Đức Hòa 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bến Lức 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Cần Đước 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Hưng Vĩnh Lợi Ấp Cả Nổ 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Khu phố Măng Đa 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Long 

An

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

27 Tiền Giang Mỹ Tho Phường 2 Cảng cá Mỹ Tho 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phường 8 Khu chợ Cũ 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Chợ Gạo Mỹ Tịnh An Ấp An Thị 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Gò Công Đông Tân Tây Ấp 4 30/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Châu Thành Vĩnh Kim Ấp Vĩnh Quý 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Hương Khu công nghiệp Tân Hương 09/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Phú Đông 12/07 Từ 12/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các địa điểm 

khác tại Tiền 

Giang

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

28 An Giang An Phú Long Bình Khu dân cư ấp Tân Khánh 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ấp Tân Bình 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Khánh Bình Tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16, ấp Bình Di 04/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở An 

Phú
15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Châu Phú Bình Thủy Tổ 6, ấp Bình Phú 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bình Long Công ty TNHH Kovie Vina trong KCN Bình Long 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

KCN Bình Long 07/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Bình Chánh 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Bình Mỹ 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Bình Long 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Châu Phú
15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

TP Châu Đốc Châu Phú B Khóm Châu Long 7 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Vĩnh Nguơn Đường Tây Xuyên 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Vĩnh Mỹ Đường Ven Bãi, khóm Mỹ Chánh 10/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Châu Đốc
15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Tịnh Biên Tịnh Biên 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Núi Voi Ấp Mỹ Á 10/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Văn Giáo Tổ 9, ấp Mằng Rò 10/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Nhà Bàng Khu vực chợ Nhà Bàng thuộc khóm Thới Hòa 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Tịnh Biên
15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Châu Thành 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Phú Tân 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Chợ Mới 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

TX Tân Châu 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

TP Long Xuyên 15/07 Từ 15/7 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại An 

Giang

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

29 Kiên Giang 17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

30 Đồng Tháp Sa Đéc 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Lấp Vò 11/07 Từ 11/7 Cách ly tập trung

Châu Thành An Hiệp Ấp Tân Hòa 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở An Hiệp 25/06 Từ 08/07 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Nhuận Đông Ấp Tân Lập 29/06 Từ 08/07 Cách ly tập trung

An Nhơn Ấp An Hòa, ấp Tân An, ấp Tân Hòa 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Châu Thành
11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Lai Vung Tân Thành Ấp Tân Định 04/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

TT Lai Vung Ấp Tân Thành 04/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Lai Vung
11/07 Từ 11/7 Cách ly tập trung

H. Cao lãnh Mỹ Hiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuỷ sản Phát Tiến 12/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

H. Cao Lãnh
11/07 Từ 11/7 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Đồng 

Tháp

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

31 Trà Vinh Châu Thành Lương Hòa Ấp Bót Chếch 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Ấp Bình La 05/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Trà Cú Phước Hưng Ấp Chợ Trên 16/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Các địa điểm 

khác tại Trà 

Vinh

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

32 Vĩnh Long Trà Ôn Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Lợi 01/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

TP Vĩnh Long Trường An Tân Quới Đông 03/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Hòa Khu vực Tân Hưng 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

TP Vĩnh Long
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Long Hồ Hòa Phú Công ty TNHH Tỷ Xuân 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Ấp Phước Hòa 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phước Lộc 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phú Đức Ấp Phú An 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tân Hạnh Ấp Tân Nhơn và Tân Thới 14/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Long Hồ
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Mang Thít Long Mỹ 05/07 Từ 08/07
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Tam Bình Phú Thịnh Ấp Phú Hòa 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Ấp Phú Thuận 07/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Tường Lộc Ấp Mỹ Phú 1 06/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Tam Bình
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Bình Tân 08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Vĩnh 

Long

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

33 Bạc Liêu Đông Hải Long Điền Đông Ấp Vĩnh Điền 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Long Điền Tây Ấp Bình Điền 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phước Long Vĩnh Phú Tây Ấp Bình Thạnh 08/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Phước Long
11/07 Từ 11/7 Cách ly tại nhà + lấy xn
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Các địa điểm 

khác tại Bạc 

Liêu

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

34 Bến Tre Châu Thành An Khánh Tổ 7, ấp An Mỹ 02/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Ba Tri Bảo Thạnh Ấp Thạnh Nghĩa 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Ba Tri
16/07 Từ 16/7 Cách ly tập trung

Bình Đại Bình Thới Một phần ấp Giồng Sầm 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Bình Đại
16/07 Từ 16/7 Cách ly tập trung

TP. Bến Tre 16/07 Từ 16/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các địa điểm 

khác tại Bến Tre
17/07 Từ 19/7

Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

35 Sóc Trăng Mỹ Xuyên Hòa Tú 1 Ấp Hòa Trung 04/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Mỹ Xuyên Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên 17/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Vĩnh Châu Vĩnh Phước 09/07 Từ 10/7 Cách ly tập trung

Vĩnh Hải 09/07 Từ 10/7 Cách ly tập trung

Phường 1 14/07 Từ 14/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Vĩnh Châu
09/07 Từ 10/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

TX Ngã Năm Phường 1 Khóm 6 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Phường 2 Khóm Tân Trung 11/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Cù Lao Dung Đại Ân 1 15/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Sóc 

Trăng

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

36 Cà Mau Thới Bình Tân Phú Ấp Đầu Nai 07/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

TP Cà Mau  An Xuyên Ấp Tân Hiệp 07/07 Từ 08/07 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại Cà Mau
17/07 Từ 19/7

Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày
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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

37 Hậu Giang Long Mỹ Long Phú 10/07 Từ 10/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Bình Thạnh Khu vực Bình Thạnh B 10/07 Từ 10/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Châu Thành Mái Dầm 10/07 Từ 10/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các địa điểm 

khác tại Hậu 

Giang

17/07 Từ 19/7
Cách ly tại nhà 14 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 14 ngày

38 Cần Thơ Ninh Kiều Tân An Kv Chợ Tân An, Tổ 33, Khu vực 3 11/07 Từ 27/6 - 10/7
Lấy xn + khai báo y tế, hướng xử 

trí sau khi có kqxn

An Bình Phòng khám MEDLATEC Cần Thơ 11/07
Vào 15h45-

18h30 ngày 8/7
Cach ly tập trung

Cái Khế Một phần khu vực 3 14/07 Từ 14/7 Cach ly tập trung

Cái Răng Hưng Phú Kv 1, 2, 3, 4, 5, 6, và một phần kv 7 13/07 Từ 13/7 Cach ly tập trung

Bình Thủy Trà An Chợ Trà An 14/07 Từ 1-14/07
Lấy xn + khai báo y tế, hướng xử 

trí sau khi có kqxn

Trà Nóc Một phần khu vực 2 14/07 Từ 14/7 Cach ly tập trung

Thới Lai Trường Xuân 21/07 Từ 21/7 Cach ly tập trung

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

Stt Hành Trình Hướng xử trí

1 Tân Sơn Nhất - sân bay Vinh Cách ly tập trung

2 Đồng Nai - Cà Mau Cách ly tập trung

3 HCM - HN Cách ly tập trung

4 HCM - HN Cách ly tập trung

5 HCM - HN Cách ly tập trung

6 Đà Nẵng - HN Cách ly tập trung

Ngày 03/07

Ngày 05/07

Ngày 09/07

Xe khách Tuấn Hiệp số 69B-00631

Chuyến bay QH244 Ngày 04/07

Chuyến bay VN266 Ngày 02/07

Chuyến bay VN216

Chuyến bay VN164

Phương tiện Thời gian

Chuyến bay VN1264 Ngày 01/07


